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Câu 1: Từ năm 1991 đến năm 2000, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một cường quốc


A. tài chính.
B. quân sự.
C. kinh tế.
D. chính trị.

Câu 2: Xây dựng phòng tuyến bê tông cốt sắt và thành lập “vành đai trắng” là một trong những nội dung của kế hoạch nào sau đây?

A. Rơve.
B. Nava.

C. Bôlae
D. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
Câu 3: Từ năm 1963 đến năm 1973, thắng lợi nào sau đây của quân và dân ta đã buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari?

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

B. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Chiến thắng Vạn Tường 1965.
Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, bán đảo nào sau đây ở châu Á bị chia cắt thành hai quốc gia?


A. Bán đảo Triều Tiên.
B. Bán đảo Crym.


C. Bán đảo Đông Dương.
D. Bán đảo Ban Căng.

Câu 5: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đã dẫn tới sự ra đời của giai cấp nào?

A. Giai cấp nông dân.
B. Giai cấp địa chủ phong kiến.


C. Giai cấp tư sản.
D. Giai cấp công nhân.
Câu 6: Sau khi kế hoạch Xtalây - Taylo thất bại (1963), Mĩ đã thực hiện kế hoạch nào?

A. Kế hoạch Giôn xơn- Mác Namara.
B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

C. Kế hoạch tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng.
D. Kế hoạch Nava.
Câu 7: Từ năm 1925 đến năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau đây?


A. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa.
B. Phát động khởi nghĩa Yên Bái.

C. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.
D. Xuất bản báo Thanh niên.
Câu 8: Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong đông - xuân 1953 - 1954 là

A. Đông Nam Bộ.
B. Tây Nguyên.


C. đồng bằng Bắc Bộ.
D. Bình - Trị - Thiên.

Câu 9: Căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ và quân đội Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam là

A. Huế.
B. Sài Gòn.
C. Buôn Ma Thuột.
D. Đà Nẵng.
Câu 10: Trong giai đoạn 1965 - 1968, Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền Nam?


A. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.
B. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.


C. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
D. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Câu 11: Từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX, các nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược lấy


A. phát triển nông nghiệp làm chủ đạo.
B. xuất khẩu làm chủ đạo.


C. nhập khẩu làm chủ đạo.
D. phát triển du lịch làm chủ đạo.

Câu 12: Nội dung nào sau đây là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?


A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.


B. Sự ra đời của công cụ sản xuất mới.


C. Sự ra đời của những vật liệu mới.


D. Sự xuất hiện của những nguồn năng lượng mới.

Câu 13: Năm 1949, quốc gia nào sau đây đã tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)?


A. Anh.
B. Hàn Quốc.
C. Nhật Bản.
D. Đức.

Câu 14: Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác?

A. Ngoại giao đồng đô la.
B. Ủng hộ độc lập dân tộc.


C. Thúc đẩy dân chủ.
D. Chống chủ nghĩa khủng bố.

Câu 15: Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là


A. Hội Phục Việt.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.


C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Đảng Dân chủ Việt Nam.

Câu 16: Quốc gia nào sau đây là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?


A. Hàn Quốc.
B. Ba Lan.
C. Trung Quốc.
D. Thái Lan.

Câu 17: Sau thất bại của cuộc tấn công vào đồn Mang Cá và Tòa Khâm sứ (5-7-1885), Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi đến địa phương nào sau đây?


A. Nghệ An.
B. Quảng Trị.
C. Thanh Hóa.
D. Hà Tĩnh.

Câu 18: Luận cương chính trị (tháng 10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định


A. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.


B. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân.


C. nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc.


D. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.

Câu 19: Sau Hiệp định Giơnevơ (1954), thế lực cản trở nền độc lập và thống nhất của nước ta là


A. Anh.
B. Mĩ .
C. Nhật.
D. Đức .

Câu 20: Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào sau đây được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?


A. Nhật Bản.
B. Phần Lan.
C. Liên bang Nga.
D. Ucraina.

Câu 21: Biện pháp cấp bách của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong việc giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám (1945) là


A. trừng trị những kẻ buôn bán lúa gạo, đẩy mạnh tăng gia sản xuất.


B. thực hiện thi đua với khẩu hiệu “không một tấc đất bỏ hoang”.


C. điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước.


D. thực hiện thi đua dưới khẩu hiệu “tấc đất tấc vàng”.

Câu 22: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, nhân dân Việt Nam đã tiến hành


A. xây dựng kinh tế tập thể.
B. xây dựng căn cứ địa cách mạng.


C. xây dựng nền kinh tế bao cấp.
D. xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 23: Vì sao vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy”?

A. Nhiều cuộc bãi công của công nhân diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ.

B. Phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên phát triển mạnh mẽ.

C. Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ.

D. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của nông dân đòi ruộng đất diễn ra sôi nổi.
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

B. Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, phát xít Nhật và phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Buộc thực dân Pháp phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
Câu 25: Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

A. khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á.

B. ngăn chặn Đức tấn công Ba Lan.

C. đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

D. chuẩn bị cho việc thành lập phe Đồng minh.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Làm thay đổi cục diện thế giới và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

B. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

C. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, thành lập Chính phủ lâm thời.

D. Mở ra thời kì phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới.
Câu 27: Theo kế hoạch Rơve, thực dân Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm mục đích gì?

A. Chia cắt chiến trường hai nước Việt Nam và Lào.

B. Ngăn chặn sự liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.

C. Khóa chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn sự liên lạc của ta với thế giới.

D. Củng cố vùng chiếm đóng ở biên giới phía Bắc.
Câu 28: Điều khoản nào trong Hiệp định Pari 1973 vẫn đang được thực thi trong giai đoạn hiện nay?

A. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình.

B. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

C. Hoa Kỳ thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.

D. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân.
Câu 29: Trong phong trào yêu nước (1919 - 1925), hoạt động nào sau đây không phải do tư sản Việt Nam phát động?

A. Hô hào nhân dân chống Pháp độc quyền cảng Sài Gòn.

B. Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh.

C. Chống tư bản Pháp độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì.

D. Vận động người Việt “chấn hưng hàng nội”, “bài trừ hàng ngoại”.
Câu 30: Trong giai đoạn 1945 - 1950, các nước Tây Âu thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?

A. Ủng hộ cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi.

B. Ủng hộ các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ, tìm cách trở lại các thuộc địa cũ của mình.

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 31: Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

A. nơi đối phương bất khả xâm phạm.
B. nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.

C. một loại hình hậu phương kháng chiến.
D. trận địa tiến công quân xâm lược.
Câu 32: Nét độc đáo, sáng tạo về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Bộ Chính trị Trung ương Đảng được thể hiện như thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

A. Xác định thời cơ, cách đánh và hướng tấn công mở đầu.

B. Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa.

D. Chủ động tạo thời cơ, sử dụng lối đánh công kiên.
Câu 33: Cuộc đấu tranh ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946) có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

A. Đưa nước ta thoát khỏi tình thế bị bao vây, cô lập.

B. Hỗ trợ cho những thắng lợi trên mặt trận quân sự.

C. Góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

D. Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước.
Câu 34: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về kết quả của phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam 1919 - 1930 ?

A. Cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau.

B. Con đường cứu nước phạm trù phong kiến thất bại hoàn toàn.

C. Khuynh hướng tư sản phát triển mạnh mẽ và chiếm ưu thế.

D. Khuynh hướng tư sản thất bại, khuynh hướng vô sản phát triển và thắng thế.
Câu 35: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) ở Việt Nam?

A. Sự sáng tạo trong phương thức sử dụng lực lượng.

B. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi.

C. Được sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định thắng lợi.
Câu 36: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng hình thức và phương pháp đấu tranh của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Lấy nông thôn bao vây thành thị, khởi nghĩa ở các đô thị lớn đóng vai trò quyết định thắng lợi.

B. Một cuộc cách mạng hòa bình có sự kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao.

C. Nổi dậy ở cả nông thôn và thành thị, khởi nghĩa ở nông thôn đóng vai trò quyết định thắng lợi.

D. Một cuộc cách mạng bạo lực với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
Câu 37: Kết quả của phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) có điểm giống nhau là

A. thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”

B. làm tan rã chính quyền địch ở một số địa phương.

C. lật đổ chính quyền phong kiến và tay sai.

D. hình thành liên minh công - nông.
Câu 38: Điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh thực tiễn nước ta là thấy được vai trò của giai cấp

A. nông dân.
B. địa chủ.
C. công nhân.
D. tiểu tư sản.
Câu 39: Từ phong trào đấu tranh của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919 - 1925, để lại bài học kinh nghiệm nào trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay?

A. Phát huy vai trò của khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức.

B. Đưa toàn bộ đội ngũ trí thức tham gia vào các cơ quan, bộ máy của nhà nước.

C. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế.

D. Quốc hội ban hành Luật Đầu tư cho đội ngũ trí thức được làm kinh tế.
Câu 40: Điểm giống nhau giữa chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) của quân dân Việt Nam là

A. kế hoạch tác chiến.
B. mục tiêu mở chiến dịch.

C. sự chiến đấu của hợp đồng binh chủng.
D. có sự tham gia của lực lượng ba thứ quân.

--- Hết ---











Trang 1/1 
Mã đề thi 318

